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Đinh Thị Tuyết Mai, Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 /2009. “Điều tra về giống và kỹ thuật canh tác mía ở huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai”.

Giáo viên hướng dẫn chính: Kỹ Sư PHAN GIA TÂN.

Mục tiêu chính của đề tài là điều tra về cơ cấu giống và các biện pháp kỹ thuật canh tác mía nông dân đang áp dụng trên huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, kết luận về các giống mía tốt đưa vào cơ cấu giống sản xuất cũng như xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh tăng năng suất cho cây mía trồng ở huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai nói riêng và ở khu vực Tây Nguyên nói chung.


Đề tài thực hiện trong khoảng thời gian 04 tháng, từ tháng 2/2009 đến tháng 6/2009 trong các vùng trồng nhiều mía của huyện Phú Thiện ở 3 xã Ia Hao, xã Ia Piar, và xã Ia Sol. Bằng phương pháp điều tra nhanh nông thôn với biểu mẫu soạn sẵn (PRA) thực hiện trên 100 hộ trồng mía có kinh nghiệm để điều tra, thu thập các số liệu về hiện trạng canh tác mía như: tình hình sản xuất, cơ cấu giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc mía bao gồm các khâu: bón phân, phòng trừ sâu bệnh, kể cả đánh giá về hiệu quả kinh tế của trồng mía tơ và mía gốc. Qua các kết quả thu được có thể rút ra một số kết luận sau:

1. Về cơ cấu giống mía

Trước đây giống mía F156 được trồng phổ biến chiếm tỉ lệ 90% diện tích mía trong vùng, nhưng hiện nay do bị nhiễm sâu bệnh, năng suất giảm nên diện tích ngày càng giảm  và được thay thế bằng các giống mía tốt mới như: K84-200, R570,R579, K88-65 và B85 - 764, cùng một số giống khác. Các giống này chin sớm đến trung bình (12-14 tháng) có năng suất mía cây/ha cao, chữ đường ổn định có nhiều triển vọng để bố trí trong cơ cấu giống.

2. Kỹ thuật canh tác
- Về khâu làm đất

Đất trồng mía phải đảm bảo tầng đất cày sâu, tơi xốp, giữ ẩm tốt, sạch cỏ dại, gốc rễ, bằng phẳng. Đặc biệt là phải loại bỏ hoàn toàn gốc mía sống sót từ vụ trước, đảm bảo không làm lẫn giống.


Phương pháp hiện đang phổ biến: Cày lật đất 2-3 lần, bừa 2 lần, rạch hàng 1 lần. Đảm bảo độ sâu lớp đất cày ≥ 25cm , sạch cỏ dại, tơi xốp đất, mặt ruộng tương đối bằng phẳng.

- Về chuẩn bị hom giống để trồng

Ở đây nông dân không xử lý hom giống trước khi trồng, giống sau khi mua về cũng không được trồng ngay vì không thuê được nhân công. Mặt khác giống mua tại địa phương nên không đảm bảo sạch sâu bệnh.
- Về mật độ và khoảng cách trồng

Nông dân trồng với khoảng cách hàng từ 0,9 - 1,2m, mật độ hom quá dày (45.000 – 50.000 hom/ha) làm tốn nhiều hom giống, tăng chi phí đầu tư, mía trồng dễ bị sâu bệnh, khó để gốc và lấy hom giống.

- Đặt hom và lấp hom


Đặt hom:  Nông dân đặt cả cây rồi dùng dao chặt, 1 hom từ 2 – 4 mắt mầm.

Lấp hom: Nông dân thường lấp dày từ 5 – 7 cm đối với vụ trồng tháng 11 cuối mùa mưa và lấp mỏng 3 – 6 cm đối với vụ trồng tháng 5 đầu mùa mưa.

- Về chăm sóc


- Phân bón: Nông dân trong vùng có đầu tư phân bón nhưng bón phân không đúng kỹ thuật. Chưa biết dùng vôi để giảm độ chua của đất.


- Làm cỏ: Nông dân làm cỏ bằng cách thuê nhân công cuốc từ 2 – 3 lần, cày ra – vô vùi lấp cỏ và có sử dụng thuốc trừ cỏ.


- Phòng trừ sâu bệnh: Sâu bệnh trong vùng điều tra bị khá nhiều sâu đục thân và bệnh than nhưng nông dân ít quan tâm đến việc phòng trừ khi sâu bệnh xuất hiện.
- Về năng suất


Tuy nông dân có nhiều kinh nghiệm thâm canh cây mía nhưng do kỹ thuật chăm sóc và bón phân chưa hợp lý nên mía trồng sinh trưởng kém và bị nhiễm sâu bệnh nhiều dẫn đến năng suất mía cây/ha không cao.

- Về hiệu quả trồng mía

Nông dân đầu tư chi phí cao nhưng hiệu quả kinh tế vẫn còn thấp do họ chưa áp dụng đúng các quy trình thâm canh vào trong sản xuất, không chọn lựa hom giống kỹ trước khi trồng, chưa phòng trừ sâu bệnh tốt, …dẫn đến năng suất mía trên ha còn thấp.

